(Mẫu này được sửa đổi bởi điểm c khoản 19 Điều 1, khoản 2,5 Điều 2 Nghị định 46/2022/NĐ-CP)

(Mẫu dưới đây đã bao gồm nội dung sửa đổi)

Mẫu số 04.ĐKCN
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH….
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ….
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	 
	….., ngày … tháng … năm 20…


 
BIÊN BẢN
Đánh giá điều kiện chăn nuôi
1. Căn cứ đánh giá:       

2. Thời gian đánh giá: ............................................................................................................ 

3. Tên cơ sở được đánh giá: ................................................................................................. 

4. Địa điểm: .......................................................................................................................... 

Điện thoại: ……………………………… Fax: …………………………………………………………….. 

5. Đại diện Đoàn đánh giá:
Ông (bà): ……………………………………………………………………Chức vụ: …………………… 

Ông (bà): ……………………………………………………………………Chức vụ: …………………… 

6. Đại diện cơ sở chăn nuôi:
Ông (bà): ……………………………………………………………………Chức vụ: …………………… 

Ông (bà): ……………………………………………………………………Chức vụ: …………………… 

7. Nội dung đánh giá: Nội dung đánh giá, phương pháp đánh giá thực hiện theo Phụ lục kèm theo Biên bản này.
Lấy mẫu (nếu có): …………………………………………………………………………………………..

8. Kết luận của Đoàn đánh giá: ……………………………………………………………………………

9. Ý kiến của cơ sở:
…………………………………………………………………………………………………………………

Biên bản đã được đọc lại cho các bên cùng nghe và thống nhất ký tên. Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị pháp lý ngang nhau.
 

	ĐẠI DIỆN CƠ SỞ CHĂN NUÔI
	ĐẠI DIỆN ĐOÀN ĐÁNH GIÁ


 
Phụ lục
BẢNG NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN CHĂN NUÔI
(Kèm theo Biên bản đánh giá điều kiện chăn nuôi số:..../BB-ĐKCN)
	STT
	Chỉ tiêu đánh giá
	Kết quả
	Diễn giải kết quả đánh giá, hành động và thời gian khắc phục điểm không đạt

	
	
	Đạt
	Không đạt
	

	I
	ĐÁNH GIÁ CẤP MỚI
	 
	 
	 

	1
	Vị trí xây dựng trang trại phù hợp với quy định của pháp luật
	 
	 
	 

	2
	Bị bãi bỏ
	 
	 
	 

	3
	Có đủ nguồn nước bảo đảm chất lượng cho hoạt động chăn nuôi và xử lý chất thải chăn nuôi
	 
	 
	 

	a
	Nước uống cho vật nuôi
	 
	 
	 

	b
	Nước xử lý chất thải chăn nuôi
	 
	 
	 

	c
	Nước cho hoạt động khác
	 
	 
	 

	4
	Có biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật
	 
	 
	 

	a
	Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc Giấy phép bảo vệ môi trường
	 
	 
	 

	b
	Nơi thu gom chất thải chăn nuôi
	 
	 
	 

	c
	Hợp đồng vận chuyển xử lý chất thải nguy hại
	 
	 
	 

	5
	Có chuồng trại, trang thiết bị chăn nuôi phù hợp với từng loại vật nuôi
	 
	 
	 

	6
	Có hồ sơ ghi chép quá trình hoạt động chăn nuôi
	 
	 
	 

	a
	Quản lý con giống
	 
	 
	 

	b
	Quản lý thức ăn chăn nuôi
	 
	 
	 

	c
	Quản lý thuốc thú y, vắc-xin
	 
	 
	 

	d
	Lưu giữ hồ sơ trong thời gian tối thiểu là 01 năm sau khi kết thúc chu kỳ chăn nuôi
	 
	 
	 

	7
	Khoảng cách an toàn
	 
	 
	 

	a
	Khoảng cách an toàn từ khu vực chăn nuôi đến đối tượng chịu tác động
	 
	 
	 

	b
	Khoảng cách từ nguồn gây ô nhiễm đến khu vực chăn nuôi trang trại
	 
	 
	 

	II
	ĐÁNH GIÁ DUY TRÌ ĐIỀU KIỆN
	 
	 
	 

	8
	Đánh giá duy trì điều kiện theo Mục I
	 
	 
	 

	9
	Thực hiện nghĩa vụ của cơ sở chăn nuôi trang trại.
	 
	 
	 

	Số chỉ tiêu đánh giá thực tế
	 
	 
	 

	Số chỉ tiêu đạt/không đạt
	 
	 
	 


Kết luận:
	Hình thức đánh giá
	Kết quả
	Kết luận đánh giá

	Lần đầu
	100% chỉ tiêu đạt
	Đạt, cấp Giấy chứng nhận

	Đánh giá giám sát
	100% chỉ tiêu đạt
	Duy trì Giấy chứng nhận


 

